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Công tác trực ban ngày 09 tháng 8 năm 2016


I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT (Theo bản tin từ Trung tâm Dự báo KTTVTW)

1. Tin cảnh báo mưa lớn diện rộng và sạt lở đất ở miền Bắc:

Do ảnh hưởng rãnh áp thấp, dự báo từ chiều tối ngày 10/8, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa lớn diện rộng kèm gió giật mạnh với tổng lượng mưa cả đợt (10-14/8) phổ biến từ 100 - 200mm, có nơi trên 200mm. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, ngập úng ở vùng trũng, sạt lở đất ở khu vực vùng núi phía Bắc, đặc biệt là các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Sơn La, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Yên Bái, Hòa Bình, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên và vùng núi phía Tây các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1-2.
2. Tin cảnh báo mưa dông, gió mạnh và sóng lớn trên biển:

Do hoạt động của gió mùa Tây Nam nên khu vực Nam Biển Đông và vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động.
Dự báo: Ngày và đêm 10/8, vùng biển Bắc và giữa Biển Đông, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau tiếp tục có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp độ 1.

3. Tin nắng nóng:

Ngày 09/8, nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, các tỉnh Hòa Bình, Sơn La và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ; một số nơi trên 38 độ như: Con Cuông (Nghệ An) 39,5 độ; Hương Khê (Hà Tĩnh) 39,1 độ; Tam Kỳ (Quảng Nam) 38,9 độ.
Dự báo: Ngày 10/8, nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ; ở khu vực phía Đông Bắc Bộ và các tỉnh Hòa Bình, Sơn La nắng nóng sẽ chấm dứt.

4. Tình hình thời tiết:

- Bắc Bộ: ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh
- Thanh Hóa đến Bình Thuận: ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào và dông vài nơi. 
- Tây Nguyên và Nam Bộ: có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh.
II. TÌNH HÌNH MƯA:
2.1. Lượng mưa ngày: Từ 19h00’ ngày 08/8 đến 19h00’ ngày 09/8, khu vực miền núi phía Bắc rải rác có mưa, mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến từ 15-40mm; một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: 
	Bắc Hà (Lào Cai)
	75 mm
	
	Yên Bình (Hà Giang)
	68 mm

	Trùng Khánh (Cao Bằng)
	50 mm
	
	Bắc Mê (Hà Giang)
	62 mm


2.2. Lượng mưa đêm:
Từ 19h00’ ngày 09/8 đến 7h00’ ngày 10/8, khu vực miền núi phía Bắc rải rác có mưa đến mưa vừa, lượng mưa phổ biến từ 10-30 mm, một số nơi có mưa to, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: 
	Vĩnh Yên (Lào Cai)
	50 mm
	
	Hàm Yên (Tuyên Quang)
	70 mm

	Lục Yên (Yên Bái)
	81 mm
	
	Bắc Kạn (Bắc Kạn)
	69 mm

	Bắc Quang (Hà Giang)
	59 mm
	
	Cao Bằng (Cao Bằng)
	85 mm


2.3. Lượng mưa 3 ngày:

Từ 19h00’ ngày 06/8 đến 19h00’ ngày 09/8, các khu vực trên cả nước rải rác có mưa đến mưa vừa, tổng lượng mưa phổ biến từ 25-50 mm, riêng Sơn La, Tuyên Quang có mưa to (tập trung ngày 07/8 và 08/8), một số trạm có tổng lượng mưa lớn hơn như:

	Pắc Ma (Lai Châu)
	86 mm
	
	Na Hang (Tuyên Quang)
	133 mm

	Mường La (Sơn La)
	117 mm
	
	Cửa Đạt (Thanh Hóa)
	71 mm

	Bắc Hà (Lào Cai)
	76 mm
	
	Song Tử Tây (Khánh Hòa)
	96 mm

	Bắc Mê (Hà Giang)
	72 mm
	
	Pleiku (Gia Lai)
	86 mm


III. TÌNH HÌNH THỦY VĂN: 
3.1. Các sông Bắc Bộ: 

Mực nước trên sông Thao, sông Lô và hạ lưu sông Hồng đang xuống, mực nước hạ lưu các sông thuộc hệ thống sông Thái Bình biến đổi chậm theo xu thế xuống và chịu ảnh hưởng của thủy triều. Lúc 7h00’ ngày 10/8, mực nước tại Hà Nội là 3,55 m; mực nước trên sông Thái Bình tại Phả Lại là 1,08 m.
Dự báo: Mực nước trên sông Thao, sông Lô và hạ lưu sông Hồng tiếp tục xuống. Đến 7h00’ ngày 11/8, mực nước tại Hà Nội có khả năng xuống mức 3,48m. Mực nước hạ lưu các sông thuộc hệ thống sông Thái Bình tiếp tục biến đổi chậm theo xu thế xuống và chịu ảnh hưởng của thủy triều. Đến 19h00’ ngày 10/8 mực nước tại Phả Lại có khả năng ở mức 0,88m.
3.2. Các sông Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ: 
- Mực nước các sông ở Trung Bộ và Tây Nguyên biến đổi chậm và ở mức thấp.

- Các sông Nam Bộ: Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang xuống. Mực nước lúc 7h00’ ngày 09/8 trên sông Tiền tại Tân Châu: 0,96m, trên sông Hậu tại Châu Đốc: 0,69m. Mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài biến đổi chậm, lúc 7h/09/8: 111,14m.
Dự báo: 

- Mực nước các sông ở Trung Bộ và Tây Nguyên tiếp tục biến đổi chậm và ở mức thấp.

- Các sông Nam Bộ: Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục xuống. Đến ngày 13/8, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu xuống mức 1,35m; tại Châu Đốc xuống mức 1,35m. Trong 24h tới mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài biến đổi chậm và ở mức 111,15m.
IV. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA CẮT LŨ TRÊN HỆ THỐNG SÔNG HỒNG
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl  (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	Htrước lũ (m)

	Sơn La
	7h
	09/8
	190,71
	115,92
	3.305
	1.278
	197,3

	
	
	10/8
	190,72
	118,10
	2.068
	3.179
	

	Hòa Bình
	7h
	09/8
	97,97
	14,14
	1.990
	2.440
	101,0

	
	
	10/8
	98,05
	13,55
	3.240
	1.440
	

	Tuyên Quang
	7h
	09/8
	96,99
	50,20
	549
	549
	105,2

	
	
	10/8
	97,30
	50,41
	672
	672
	

	Thác Bà
	7h
	09/8
	48,88
	20,82
	330 (Qvào TB ngày 09/8)
	302 (Qra TB ngày 09/8)
	56,0

	
	
	10/8
	48,91
	20,01
	
	
	


(Mực nước các hồ chứa thủy điện trên vẫn đang ở mức thấp).
V. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ VỚI THIÊN TAI:
- Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đã có Công điện số 17/CĐ-TW hồi 8h10’ ngày 10/8/2016 gửi các tỉnh miền núi phía Bắc, các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và các Bộ, ngành liên quan triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất.

- Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết; chuyển các tin dự báo, cảnh báo tới các thành viên Ban chỉ đạo TWPCTT và Ban chỉ huy PCTT&TKCN các địa phương thông qua hệ thống tin nhắn.
- Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN các tỉnh miền núi phía Bắc tiếp tục theo dõi diễn biến tình hình mưa, lũ để chủ động triển khai các biện pháp phòng, tránh. 
VI. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI DO THIÊN TAI
1. Tỉnh Cao Bằng: Theo báo cáo số 38/BC-PCTT ngày 09/8/2016 của Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Cao Bằng, ngày 07/8/2016 xảy ra lốc cục bộ trên địa bàn các xã Ngọc Động, Hoàng Hải, Hạnh Phúc thuộc huyện Quảng Uyên gây thiệt hại như sau:
- Về nhà ở: 37 nhà bị tốc mái, mức độ thiệt hại <30%.

- Về sản xuất nông nghiệp: 3 ha mía bị đổ gãy, mức độ thiệt hại <30%.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương đã chỉ đạo các lực lượng giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả, ổn định đời sống và phục hồi sản xuất.

2. Tỉnh Lào Cai: Theo báo cáo nhanh số 145/BC-PCTT ngày 09/8/2016 của Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Lào Cai tính đến 17h00’ ngày 09/8/2016, thiệt hại do mưa lũ, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh như sau:

- Về người:

+ Người chết: 04 người (tăng 01 người so với báo cáo nhanh ngày 07/8, do đã tìm được thi thể 01 người bị mất tích ở huyện Bát Xát). 

+ Mất tích: 06 người (giảm 01 người so với báo cáo nhanh ngày 07/8); 

- Về nhà ở: 1007 nhà bị thiệt hại (tăng 38 nhà so với báo cáo nhanh ngày 07/8), trong đó: 88 nhà thiệt hại trên 70%, 139 nhà bị thiệt hại 50- 70%, 53 nhà thiệt hại 30-50%, 301 nhà thiệt hại dưới 30%, 426 nhà bị ngập nước.
- Về chăn nuôi: 600 con gia súc (tăng 140 con so với báo cáo nhanh ngày 07/8), 3260 con gia cầm bị chết (tăng 1.557 con so với báo cáo nhanh ngày 07/8).
- Về giao thông, công nghiệp, giáo dục: không thay đổi so với báo cáo nhanh ngày 07/8.
- Về nông nghiệp, thủy lợi và một số loại thiệt hại khác: Hiện tại các địa phương đang tổ chức thống kê, đánh giá cụ thể mức độ thiệt hại.

Công tác khắc phục hậu quả: chính quyền địa phương vẫn tiếp tục tổ chức tìm kiếm người mất tích. Các hộ dân có nhà bị sập đổ, cuốn trôi đã được bố trí chỗ ở tạm; các hộ bị ảnh hưởng (ngập úng, sạt lở đất, tốc mái) đã được các lực lượng giúp đỡ vệ sinh, dọn dẹp và gia cố lại nhà cửa. Nhà máy nước Cốc San bị hư hỏng đã tạm thời hoạt động trở lại. Hệ thống điện, đường, trường, trạm đang được các cơ quan chức năng khẩn trương khắc phục, các tuyến đường giao thông đã được thông xe, các xã bị mất điện đã được cấp điện trở lại, riêng hệ thống điện sinh hoạt của xã Phìn Ngan, huyện Bát Xát vẫn bị mất điện./.

	Nơi nhận:

- Các thành viên BCĐ TW về PCTT (để b/c);
- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng UBQGTKCN;
- Văn phòng Bộ NN&PTNT;
- Các thành viên Tổ giúp việc BCĐ;
- Tổng cục Thủy sản;
- Lưu VT.
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